
  ỦY BAN NHÂN DÂN    
XÃ ĐỒNG PHÚ                                               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

DANH SÁCH
Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc đối với tập thể, cá nhân trong công 

tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân
 nhiệm kỳ 2021 – 2026

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /01/2026 
của Chủ tịch UBND xã)

I. Về khen thưởng tập thể

Stt Tên tập thể Thành tích đạt được
Ghi chú

1
Ban Thường 
trực Ủy ban 
MTTQVN 

xã

Được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 
2025; có nhiều thành tích nổi bật liên quan đến các hoạt 
động HĐND như: Trong việc phối hợp tổ chức kỳ họp, 
trong hoạt động giám sát, hoạt động phối hợp tổ chức 
tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và trả lời kiến nghị cử tri 
góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của 
địa phương.

2

Văn phòng 
Hội đồng 

nhân dân và 
UBND xã

Được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 
2025; có nhiều thành tích nổi bật liên quan đến các hoạt 
động HĐND như: Tham mưu giúp Thường trực HĐND 
xã thực hiện Công tác chuẩn bị 03 kỳ họp HĐND; Kế 
hoạch giám sát của Thường trực 6 tháng cuối năm 2025 
và tổ chức 02 đợt giám sát chuyên đề; tham mưu thực 
hiện công tác tiếp dân theo định kỳ, công tác tiếp xúc 
cử tri 

3
Tổ đại biểu 
HĐND xã 

số 2

Có nhiều thành tích nổi bật trong công tác HĐND xã: 
Thảo luận, tham gia đóng ý kiến vào các tài liệu trinhg 
kỳ họp, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị 
của cử tri; tham gia tiếp công dân đầy đủ theo quy định; 
tham gia hoạt động tiếp xúc cử tri định kỳ, lắng nghe 
tâm tư, nguyện vọng, thu thập kiến nghị của Nhân dân, 
phản ánh những vấn đề bức xúc tại địa bàn để chuyển 
cấp có thẩm quyền giải quyết.

4 Tổ đại biểu 
HĐND xã 

số 5

Có nhiều thành tích nổi bật trong công tác HĐND xã: 
Thảo luận, tham gia đóng ý kiến vào các tài liệu trinhg 
kỳ họp, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị 
của cử tri; tham gia tiếp công dân đầy đủ theo quy định; 
tham gia hoạt động tiếp xúc cử tri định kỳ, lắng nghe 
tâm tư, nguyện vọng, thu thập kiến nghị của Nhân dân, 
phản ánh những vấn đề bức xúc tại địa bàn để chuyển 
cấp có thẩm quyền giải quyết.
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5 Tổ đại biểu 
HĐND xã 

số 6

Có nhiều thành tích nổi bật trong công tác HĐND xã: 
Thảo luận, tham gia đóng ý kiến vào các tài liệu trinhg 
kỳ họp, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị 
của cử tri; tham gia tiếp công dân đầy đủ theo quy định; 
tham gia hoạt động tiếp xúc cử tri định kỳ, lắng nghe 
tâm tư, nguyện vọng, thu thập kiến nghị của Nhân dân, 
phản ánh những vấn đề bức xúc tại địa bàn để chuyển 
cấp có thẩm quyền giải quyết.

II. Về khen thưởng cá nhân

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn 
vị công tác Tóm tắt thành tích đạt được Ghi chú

1 Phan Thị Hoa Phó Chủ tịch 
HĐND xã

Đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo 
Điều 15, Quy chế về công tác thi 
đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai ban hành kèm theo 
Quyết định số 22/2024/QĐ-
UBND ngày 06/6/2024 của 
UBND tỉnh Đồng Nai; hoàn 

thành 100% nhiệm vụ được giao 
trước hạn, đúng hạn. Được thủ 
trưởng đơn vị đánh giá hoàn 

thành tốt, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao

2 Võ Thị Hồng 
Phượng

Phó Trưởng 
ban Kinh tế - 

Ngân sách 
HĐND xã

Đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo 
Điều 15, Quy chế về công tác thi 
đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai ban hành kèm theo 
Quyết định số 22/2024/QĐ-
UBND ngày 06/6/2024 của 
UBND tỉnh Đồng Nai; hoàn 

thành 100% nhiệm vụ được giao 
trước hạn, đúng hạn. Được thủ 
trưởng đơn vị đánh giá hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao

3 Nguyễn Thị Sợi

Phó Trưởng 
ban Văn hóa - 

Xã hội

Đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo 
Điều 15, Quy chế về công tác thi 
đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai ban hành kèm theo 
Quyết định số 22/2024/QĐ-
UBND ngày 06/6/2024 của 
UBND tỉnh Đồng Nai; hoàn 

thành 100% nhiệm vụ được giao 
trước hạn, đúng hạn. Được thủ 
trưởng đơn vị đánh giá hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao
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4 Lê Thị Lê Phó Chủ tịch 
UBND xã

Đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo 
Điều 15, Quy chế về công tác thi 
đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai ban hành kèm theo 
Quyết định số 22/2024/QĐ-
UBND ngày 06/6/2024 của 
UBND tỉnh Đồng Nai; hoàn 

thành 100% nhiệm vụ được giao 
trước hạn, đúng hạn. Được thủ 
trưởng đơn vị đánh giá hoàn 

thành tốt, hoàn thành xuất sắc, 
nhiệm vụ được giao

5 Trần Chí Thanh Phó Chủ tịch 
Hội Nông dân 

xã

Đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo 
Điều 15, Quy chế về công tác thi 
đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai ban hành kèm theo 
Quyết định số 22/2024/QĐ-
UBND ngày 06/6/2024 của 
UBND tỉnh Đồng Nai; hoàn 

thành 100% nhiệm vụ được giao 
trước hạn, đúng hạn. Được thủ 
trưởng đơn vị đánh giá hoàn 

thành tốt, hoàn thành xuất sắc, 
nhiệm vụ được giao

6 Nguyễn Tiến 
Ngận

Chánh Văn 
phòng HĐND 
và UBND xã

Đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo 
Điều 15, Quy chế về công tác thi 
đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai ban hành kèm theo 
Quyết định số 22/2024/QĐ-
UBND ngày 06/6/2024 của 
UBND tỉnh Đồng Nai; hoàn 

thành 100% nhiệm vụ được giao 
trước hạn, đúng hạn. Được thủ 
trưởng đơn vị đánh giá hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao

7 Lê Thị Thanh 
Huyền

Công chức Văn 
phòng HĐND 
và UBND xã

Đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo 
Điều 15, Quy chế về công tác thi 
đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai ban hành kèm theo 
Quyết định số 22/2024/QĐ-
UBND ngày 06/6/2024 của 
UBND tỉnh Đồng Nai; hoàn 

thành 100% nhiệm vụ được giao 
trước hạn, đúng hạn. Được thủ 
trưởng đơn vị đánh giá hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao
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8 Vương Ngọc 
Thành

Đại biểu 
HĐND xã (tổ 
trưởng tổ đại 

biểu số 1)

Đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo 
Điều 15, Quy chế về công tác thi 
đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai ban hành kèm theo 
Quyết định số 22/2024/QĐ-
UBND ngày 06/6/2024 của 
UBND tỉnh Đồng Nai; hoàn 

thành 100% nhiệm vụ được giao 
trước hạn, đúng hạn.

9 Vũ Thị Kiên

Đại biểu 
HĐND xã (tổ 
đại biểu số 2)

Đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo 
Điều 15, Quy chế về công tác thi 
đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai ban hành kèm theo 
Quyết định số 22/2024/QĐ-
UBND ngày 06/6/2024 của 
UBND tỉnh Đồng Nai; hoàn 

thành 100% nhiệm vụ được giao 
trước hạn, đúng hạn.

10 Vũ Trung Thành
Đại biểu 

HĐND xã (tổ 
trưởng tổ đại 

biểu số 3)

Đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo 
Điều 15, Quy chế về công tác thi 
đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai ban hành kèm theo 
Quyết định số 22/2024/QĐ-
UBND ngày 06/6/2024 của 
UBND tỉnh Đồng Nai; hoàn 

thành 100% nhiệm vụ được giao 
trước hạn, đúng hạn.

11 Nguyễn Thị Thu 
Phương

Đại biểu 
HĐND xã (tổ 
đại biểu số 4)

Đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo 
Điều 15, Quy chế về công tác thi 
đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai ban hành kèm theo 
Quyết định số 22/2024/QĐ-
UBND ngày 06/6/2024 của 
UBND tỉnh Đồng Nai; hoàn 

thành 100% nhiệm vụ được giao 
trước hạn, đúng hạn.

12 Hoàng Ngọc 
Thương

Đại biểu 
HĐND xã (tổ 
đại biểu số 5)

Đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo 
Điều 15, Quy chế về công tác thi 
đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai ban hành kèm theo 
Quyết định số 22/2024/QĐ-
UBND ngày 06/6/2024 của 
UBND tỉnh Đồng Nai; hoàn 

thành 100% nhiệm vụ được giao 
trước hạn, đúng hạn.

13 Nguyễn Bá 
Cường Đại biểu 

HĐND xã (tổ 

Đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo 
Điều 15, Quy chế về công tác thi 
đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai ban hành kèm theo 
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trưởng tổ đại 
biểu số 6)

Quyết định số 22/2024/QĐ-
UBND ngày 06/6/2024 của 
UBND tỉnh Đồng Nai; hoàn 

thành 100% nhiệm vụ được giao 
trước hạn, đúng hạn.

14 Nguyễn Hoàng 
Khanh

Đại biểu 
HĐND xã (tổ 
đại biểu số 7)

Đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo 
Điều 15, Quy chế về công tác thi 
đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai ban hành kèm theo 
Quyết định số 22/2024/QĐ-
UBND ngày 06/6/2024 của 
UBND tỉnh Đồng Nai; hoàn 

thành 100% nhiệm vụ được giao 
trước hạn, đúng hạn.

15 Đào Thanh 
Nhàn

Đại biểu 
HĐND xã (tổ 
đại biểu số 8)

Đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo 
Điều 15, Quy chế về công tác thi 
đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai ban hành kèm theo 
Quyết định số 22/2024/QĐ-
UBND ngày 06/6/2024 của 
UBND tỉnh Đồng Nai; hoàn 

thành 100% nhiệm vụ được giao 
trước hạn, đúng hạn.


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-27T08:00:13+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	Hoàng Thị Bằng Thương<thuonghtb.dongphu@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-29T08:50:07+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG PHÚ<dongphu@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-29T08:50:31+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG PHÚ<dongphu@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-29T08:50:36+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG PHÚ<dongphu@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




